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CÔNG TY TNHH MTV 

LÂM NGHIỆP NINH SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––– 

Số:  07/QĐ-CTLNNS 

 

       Ninh Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Công ty TNHH  

MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn 

––––––––––––––– 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NINH SƠN 

 Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020; 

 Căn cứ Luật dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15 năm 2022; 

 Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 

quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điểu kiện 

lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV 

Lâm Nghiệp Ninh Sơn giai đoạn 2021 -2025; 

 Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Ninh Sơn; 

 Sau khi trao đổi và thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn Công ty. 

QUYẾT ĐỊNH; 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế dân chủ ở cơ sở 

của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết 

định số 04/QĐ-CTLNNS ngày 09/01/2023 của Công ty, những quy định trước 

đây trái với Quy chế dân chủ ở cơ sở này đều được thay thế và bãi bỏ. 

 Điều 3. Người sử dụng lao động, Ban chấp hành Công đoàn và người lao 

động trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                         
- Như Điều 3; 

- Ban giám đốc; 

- Chi bộ C.ty;  

- Công đoàn, Đoàn TN C.ty; 

- Các phòng, trạm, chốt QLBVR C.ty;                                                                        

- Lưu VT, TCHC.                                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Văn Tâm 

 



UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV 

LÂM NGHIỆP NINH SƠN 

–––––––––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  07/QĐ-CTLNNS ngày  31/01/2024 của Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn). 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

  Điều 1. Phạm vi áp dụng 

 Quy chế này quy định về quyền và trách nhiệm của Người sử dụng lao 

động, người lao động và đại diện tập thể người lao động (Ban chấp hành 

Công đoàn cơ sở) trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty theo quy 

định của pháp luật. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang làm việc tại 

Công ty (Sau đây gọi chung là người lao động viết tắt là NLĐ). 

 2. Chủ tịch, Giám đốc Công ty (sau đây gọi chung là người sử dụng lao 

động viết tắt là NSDLĐ). 

 3. Ban chấp hành Công đoàn Công ty (Sau đây gọi chung là Công đoàn cơ 

sở viết tắt là CĐCS). 

 Điều 3. Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc 

 1. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai, minh bạch. 

 2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ và NLĐ. 

 3. Không trái với pháp luật và đạo đức xã hội. 

 Điều 4. Những hành vi cấm khi thực hiện dân chủ tại nơi làm việc 

 1. Thực hiện trái các quy định của pháp luật. 

 2. Xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, lợi ích của nhà nước. 

 3. Xâm phạm và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ và NLĐ. 

 4. Trù dập, phân biệt đối xử với người tham gia đối thoại, người khiếu 

nại, tố cáo. 

Chương II 

NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC 

 Điều 5. Nội dung NSDLĐ phải công khai cho NLĐ biết 

 1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh, gồm: Kế hoạch 
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sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp, phòng, ban. 

 2. Nội quy, quy chế có liên quan đến người lao động, gồm: nội quy lao 

động; quy chế chi tiêu nội bộ; định mức lao động; thang, bảng lương, quy chế 

nâng bậc lương, trang bị bảo hộ lao động, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ bí mật 

kinh doanh, bí mật công nghệ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

 3. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp. 

 4. Nghị quyết Hội nghị người lao động. 

 5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do 

người lao động đóng góp (nếu có). 

 6. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

 7. Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo liên quan đến người lao động. 

 Điều 6. Hình thức công khai 

 1. Niêm yết tại bảng niên yết thông tin văn phòng Công ty. 

 2. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận. 

 3. Thời hạn công khai niêm yết: ít nhất 10 ngày liên tục. 

 Điều 7. Nội dung NLĐ phải được tham gia ý kiến 

 1. Nội dung lấy ý kiến tham gia của NLĐ: 

 a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản có liên 

quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của NLĐ: 

 b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao 

động; nội dung thương lượng tập thể. 

 c) Đề xuất, thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, An 

toàn vệ sinh lao động. 

 d) Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ theo quy 

định của pháp luật. 

 2. Hình thức lấy ý kiến tham gia của NLĐ: 

 a) Lấy ý kiến trực tiếp từ NLĐ. 

 b) Lấy ý kiến thông qua BCH Công đoàn cơ sở. 

 c) Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến NLĐ. 

 d) Qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống thông tin nội bộ hoặc 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; 

 Điều 8. Những nội dung NLĐ trong công ty được quyết định 



3 

 

 1. Giao kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động, sửa đổi bổ 

sung, chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

 2. Biểu quyết nội dung thương lượng thỏa ước lao động tập thể của Công ty. 

 3. Biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị NLĐ. 

 4. Tham gia hoặc không tham gia các tổ chức đoàn thể, hội,… 

 5. Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật. 

 6. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

 Điều 9. Nội dung NLĐ được kiểm tra, giám sát 

 1. Nội dung NLĐ được giám sát. 

 a) Thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty. 

 b)Thực hiện hợp đồng lao động và các chế độ chính sách đối với người 

lao động theo quy định của pháp luật. 

 c) Thực hiện các nội quy, quy chế, quy định phải công khai của Công ty. 

 d) Thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Nghị quyết hội nghị NLĐ, hội 

nghị Công đoàn của Công ty. 

 e) Trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quỹ do NLĐ đóng 

góp; trích nộp kinh phí Công đoàn, đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

 g) Tình hình thi đua, khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và kết quả 

giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công ty; kết quả giải quyết 

việc tranh chấp lao động; kết luận của thanh tra, kiểm toán và thực hiện các kiến 

nghị của thanh tra, kiểm toán liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ thuộc 

trách nhiệm của Công ty. 

 h) Thực hiện điều lệ của Công ty, các nội dung khác theo quy định của 

pháp luật. 

 2. Hình thức NLĐ giám sát. 

 a) Người lao động thực hiện quyền giám sát thông qua chức năng kiểm tra 

giám sát của BCH Công đoàn cơ sở; 

 b)  Giám sát thông qua Hội nghị người lao động hàng năm; 

 c) Giám sát thông qua hình thức công khai, dân chủ; 

 d) Giám sát thông qua các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc. 

  Người lao động được quyền giám sát các nội dung theo khoản 1, Điều 9 

Quy chế chế này (trừ nội dung thuộc bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh theo 

quy định trong Nội quy lao động Công ty). 

 Điều 10. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 

 Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 63 Bộ 

luật Lao động năm 2019 và Điều 73 Luật dân chủ cơ sở, thông qua việc trao đổi 
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trực tiếp giữa đại diện NLĐ và BCH Công đoàn cơ sở với NSDLĐ. Đối thoại tại 

nơi làm việc được thực hiện tại Công ty ít nhất 01 (một) lần trong năm, hoặc khi 

một bên có yêu cầu. Nếu trùng vào thời gian tổ chức Hội nghị NLĐ thì không phải 

tổ chức đối thoại định kỳ. 

1. Nội dung đối thoại tại Công ty. 

  Người sử dụng lao động chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ 

sở thực hiện đối thoại tại nơi làm việc để trao đổi, thảo luận các nội dung sau:  

 a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty. 

 b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy 

chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc. 

 c) Điều kiện làm việc. 

 d) Yêu cầu của NLĐ, CĐCS đối với NSDLĐ. 

 e) Yêu cầu của NSDLĐ đối với NLĐ và CĐCS. 

 g) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm. 

2. Số lượng, thành phần tham gia đối thoại tại nơi làm việc. 

 a) Mỗi bên tham gia đối thoại quyết định thành viên đại diện của mình tham 

gia đối thoại (mỗi bên phải có ít nhất là 03 người). 

 b) Thành phần bắt buộc tham gia đối thoại gồm: 

 - Phía Người sử dụng lao động: NSDLĐ (hoặc người được ủy quyền bằng 

văn bản), trưởng các phòng nghiệp vụ, kế toán trưởng công ty (do NSDLĐ chọn 

cử), trên cơ sở nội dung đề nghị đối thoại của Tổ chức Công đoàn cơ sở; 

 - Phía tập thể Người lao động: Chủ tịch Công đoàn hoặc phó chủ tịch 

Công đoàn, đại diện Ủy viên BCH Công đoàn, đại diện Người lao động (do Ban 

chấp hành Công đoàn cơ sở chọn cử); 

 - Thư ký Hội nghị đối thoại: Do NSDLĐ và CĐCS thống nhất chọn cử, 

thư ký Hội nghị đối thoại không thuộc thành phần tham gia đối thoại của 2 bên. 

Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, chuẩn bị điều kiện vật chất, địa điểm tổ chức 

đối thoại, ghi chép nội dung biên bản đối thoại. 

 3. Thời gian tổ chức đối thoại. 

 Khi có yêu cầu tổ chức đối thoại thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được nội dung yêu cầu đối thoại, người sử dụng lao động có trách 

nhiệm chủ trì phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại. 

Trường hợp bất khả kháng phải thay đổi thời gian NSDLĐ và BCH Công đoàn 

phải thống nhất và thông báo cho NLD biết. 

 4. Quy trình đối thoại tại nơi làm việc. 

 Quy trình đối thoại tại Công ty thực hiện theo các bước sau: 
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 Bước 1: Tổng hợp nội dung yêu cầu đối thoại (căn cứ ý kiến, kiến nghị và 

tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị). 

 Bước 2: Thống nhất nội dung đối thoại (gửi các bên). 

 Bước 3: NSDLĐ thông báo kế hoạch đối thoại gồm: Chương trình, Thời 

gian, địa điểm, thành phần, phân công nhiệm vụ chuẩn bị. 

 Bước 4: Kết thúc đối thoại, các bên tham gia phải lập Biên bản cuộc đối 

thoại. Đại diện của hai bên ký tên, đóng dấu xác nhận nội dung biên bản. Biên 

bản cuộc đối thoại được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau, mỗi bên tham 

gia đối thoại giữ một bản và 01 bản niêm yết trong Công ty. 

 Điều 11. Tổ chức Hội nghị người lao động 

 Là cuộc họp do NSDLĐ chủ trì tổ chức hằng năm có sự tham gia của 

người lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhằm trao đổi thông tin và 

thực hiện các quyền dân chủ cho người lao động của công ty. 

  1. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị người lao động. 

 a) Thời gian: Hội nghị người lao động Công ty được tổ chức ít nhất 1 năm 

một lần, vào Quý I hàng năm.  

 b) Hình thức tổ chức: Do NSDLĐ và BCH Công đoàn thống nhất quyết 

định để phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của đơn vị và số lượng lao động để lựa 

chọn hình thức Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu. 

 2. Thành phần tham gia Hội nghị người lao động. 

 a) Thành phần tham gia hội nghị toàn thể gồm: Toàn thể NLĐ trong công ty. 

 b) Thành phần tham gia hội nghị đại biểu: NSDLĐ thống nhất với BCH 

CĐCS phân bổ số lượng, cơ cấu của các bộ phận. Các Tổ công đoàn chọn cử đại 

diện NLĐ tham gia Hội nghị  theo số lượng phân bổ, triệu tập dự Hội nghị. 

 c) Thành phần đại biểu bao gồm: Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế 

toán trưởng Công ty và BCH Công đoàn cơ sở. 

 3. Nội dung hội nghị người lao động. 

 - Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 

 - Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi 

ích của các bên. 

 - Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa 

ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của Công ty. 

 - Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

 - Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc. 

 - Kiến nghị, đề xuất của mỗi bên. 

 - Nội dung khác mà hai bên quan tâm. 
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 4. Chuẩn bị Hội nghị Người lao động. 

 a) Trước thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị NLĐ 15 ngày, Giám đốc 

công ty sẽ chủ trì triệu tập cuộc họp chuẩn bị Hội nghị, tham gia cuộc họp chuẩn 

bị gồm có: Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, một số người có liên quan….. 

 b) Nội dung cuộc họp chuẩn bị sẽ thống nhất về kế hoạch, nội dung, thời 

gian, địa điểm; số lượng, cơ cấu phân bổ đại biểu (nếu là Hội nghị đại biểu), 

phân công chuẩn bị, điều hành Hội nghị. 

 c) Phân công trách nhiệm chuẩn bị: 

 -  Giám đốc Công ty chuẩn bị: Báo cáo thực hiện các nội dung như: Tình 

hình SXKD, việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội 

quy, quy chế công ty, điều kiện làm việc, ATVSLĐ, kết quả giải quyết những 

kiến nghị của NLĐ, việc thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ lần trước. 

 - Ban chấp hành công đoàn chuẩn bị: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, 

họat động của CĐCS, tổng hợp kiến nghị đề xuất của NLĐ. 

 d) NSDLĐ và Chủ tịch CĐCS thống nhất các nội dung công khai, các nội 

dung lấy ý kiến tại hội nghị, sửa đổi quy chế của Công ty. 

 5. Chương trình của Hội nghị Người lao động. 

 Hội nghị Người lao động Công ty chỉ tổ chức khi có từ 2/3 đại biểu triệu 

tập tham dự. Chương trình Hội nghị diễn ra cụ thể như sau: 

 - Chào cờ (nếu có); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; bầu Đoàn chủ tịch 

(Đoàn chủ tịch là NSDLĐ và Chủ tịch CĐCS) và cử thư ký hội nghị. 

 - Đại diện người sử dụng lao động và đại diện ban chấp hành công đoàn 

hoặc đại diện người lao động trình bày các báo cáo theo phân công. 

 - Đại biểu thảo luận, chất vấn tại hội nghị. 

 - Chủ trì hội nghị (hoặc đại diện người sử dụng lao động và ban chấp 

hành công đoàn) tiếp thu góp ý và trả lời chất vấn nội dung thuộc trách nhiệm; 

Kết luận thông qua các báo cáo, quy định, quy chế nội bộ và Thỏa ước lao động 

tập thể (nếu có). 

 - Ký kết Thỏa ước lao động tập thể (nếu có). 

 - Khen thưởng (nếu có). 

 - Phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua (nếu có). 

 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị. 

 - Bế mạc hội nghị. 

 6. Phổ biến, triển khai, giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị: 

 a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp 

hành Công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nghị 

quyết Hội nghị Người lao động Công ty đến toàn thể NLĐ. Nghiên cứu sửa đổi, 
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bổ sung nội quy, quy chế có nội dung trái với Thỏa ước lao động tập thể vừa ký 

kết hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) hoặc trái với Nghị quyết của hội nghị. 

 b) Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám 

sát tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động. 

 c) Định kỳ 6 tháng đánh giá thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động 

(đánh giá những nội dung đã thực hiện, những tồn tại, vướng mắc, phát sinh 

trong quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp để thực hiện nghị quyết trong 

thời gian tiếp theo). 

 Điều 12. Các hình thức thực hiện dân chủ khác tại Công ty. 

 1. Cung cấp và trao đổi thông tin tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, họp 

giao ban định kỳ đến toàn đơn vị hoặc tại các cuộc họp chuyên môn của các 

phòng, trạm, chốt. 

 2. Niêm yết công khai tại bảng Niên yết thông tin của đơn vị. 

 3. Cung cấp thông tin qua Trang thông tin điện tử, Điện thoại, Email, 

Zalo,... hoặc bằng văn bản gửi đến từng phòng, trạm, chốt. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 13. Trách nhiệm thi hành 

 1. Các Phòng nghiệp vụ, các Trạm, Chốt QLBVR và toàn thể CNV, NLĐ 

Công ty căn cứ Quy chế này và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước 

để thực hiện, phát huy quyền dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, góp phần xây 

dựng phát triển Công ty và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của tập 

thể NLĐ. 

 2. Công ty có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn phổ biến đến toàn thể 

NLĐ Công ty để triển khai thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu 

có vướng mắc phát sinh Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty sẽ xem xét sửa 

đổi, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Văn Tâm 

 

 


